
TT SBD Họ và tên Ngày sinh TN TL TỔNG ĐIỂM PHÒNG
1 100010 Trần Phạm Bảo Ân 03/06/2008 1.5 5.25 6.8 19
2 100016 Châu Phước Bình 21/10/2008 2.5 5 7.5 19
3 100023 Võ Thị Lệ Chi 01/05/2008 2.25 5.3 7.6 19
4 100027 Võ Hữu Chiến 05/10/2008 2.5 5.25 7.8 19
5 100037 Lê Viết Diệp 25/02/2008 2.75 5.25 8 19
6 100041 Nguyễn Thị Thùy Dung 22/11/2008 3.25 6 9.3 19
7 100050 Trần Thị Mỹ Duyên 27/02/2008 3.25 5.5 8.8 19
8 100054 Trần Phi Dũng 08/09/2007 1.75 3.75 5.5 19
9 100059 Nguyễn Tấn Đạt 09/06/2008 2.5 4.5 7 19
10 100060 Nguyễn Thái Đạt 14/07/2008 2.25 4.25 6.5 19
11 100080 Võ Thị Kim Hà 03/05/2008 2.25 5 7.3 20
12 100103 Phù Trung Hoàng 05/04/2008 3.25 5 8.3 20
13 100105 Nguyễn Thị Diệu Hồng 02/09/2008 2.75 5 7.8 20
14 100169 Phạm Thị Ngọc Lan 15/10/2008 2.5 4.25 6.8 20
15 100186 Bùi Huyền Thảo Ly 15/07/2008 2.25 4.75 7 21
16 100187 Đỗ Thị Ly 27/04/2008 3 5.5 8.5 21
17 100199 Tiêu Thị Tuyết Minh 12/01/2008 2.75 5.25 8 21
18 100207 Phạm Thị Thúy My 14/04/2008 1.75 4 5.8 21
19 100217 Nguyễn Hoài Nam 28/04/2008 2.5 4.75 7.3 21
20 100224 Bùi Thị Thanh Ngân 06/02/2008 3 6 9 21
21 100230 Phạm Thái Ngân 05/05/2008 2.25 5.5 7.8 21
22 100246 Ngô Thị Như Nguyệt 01/11/2008 3 5.5 8.5 21
23 100258 Nguyễn Thị Thùy Nhiên 23/04/2008 2.75 3.5 6.3 21
24 100261 Cao Nguyễn Quỳnh Như 06/02/2008 3 3.5 6.5 21
25 100265 Lý Thị Huỳnh Như 21/08/2008 2.75 5 7.8 21
26 100269 Tu Lê Lâm Như 14/07/2008 2.75 3.5 6.3 21
27 100272 Nguyễn Thị Thanh Ni 26/07/2008 2.25 5 7.3 22
28 100286 Phạm Lưu Phu 17/11/2008 2.5 4 6.5 22
29 100310 Lý Thu Sen 28/10/2008 3.25 4 7.3 22
30 100319 Lê Văn Tâm 22/03/2008 2.25 5 7.3 22
31 100321 Phan Thị Hồng Tâm 15/02/2008 3.5 6 9.5 22
32 100345 Phạm Lê Anh Thơ 29/09/2008 3.75 6 9.8 22
33 100350 Trần Thị Mai Thuyên 25/03/2008 2.5 5 7.5 22
34 100353 Bùi Thị Anh Thư 20/07/2008 3 5.75 8.8 22
35 100354 Lê Thị Kim Thư 28/03/2008 3 5.5 8.5 22
36 100372 Lê Quang Tính 02/11/2008 3 3.75 6.8 22
37 100375 Trương Huyền Trang 27/03/2008 2.25 2.5 4.8 22
38 100384 Tiêu Thị Trâm 19/09/2008 1.75 4 5.8 23
39 100394 Trần Minh Trí 17/02/2008 3 5 8 23
40 100407 Đỗ Quốc Tuấn 28/06/2008 2.5 4 6.5 23
41 100418 Nguyễn Thị Uyên 23/12/2008 2.75 5 7.8 23
42 100439 Dương Thị Tường Vy 08/11/2008 2.5 4.25 6.8 23
43 100450 Đỗ Thị Như ý 14/05/2008 2.5 4 6.5 23
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TT SBD Họ và tên Ngày sinh TN TL TỔNG ĐIỂM PHÒNG
1 100002 Phạm Thúy An 10/08/2008 2.75 4.25 7 19
2 100004 Nguyễn Thị Kim Anh 01/01/2008 2.25 6 8.3 19
3 100019 Nguyễn Hồng Châu 14/01/2008 2.25 4.5 6.8 19
4 100039 Nguyễn Ngọc Diệu 27/09/2008 2 3.75 5.8 19
5 100040 Phạm Thị Huyền Diệu 10/09/2008 2.75 5.5 8.3 19
6 100045 Nguyễn Tấn Vũ Duy 23/12/2007 3.25 4.75 8 19
7 100065 Phạm Thị Điệp 04/03/2008 3 6 9 19
8 100079 Nguyễn Thị Thúy Hà 25/12/2008 2 5.75 7.8 19
9 100088 Thái Thị Phượng Hằng 02/06/2008 2.75 4.75 7.5 20
10 100096 Mai Thanh Hiếu 07/07/2008 2.75 4 6.8 20
11 100108 Bùi Nguyễn Chí Huy 02/09/2008 2.75 5.25 8 20
12 100118 Lê Thị Lê Huyền 16/10/2008 2.75 5.5 8.3 20
13 100127 Nguyễn Hữu Hưng 21/06/2008 2.25 4.75 7 20
14 100137 Đặng Huỳnh Anh Khang 12/12/2008 3 4.25 7.3 20
15 100140 Phạm Duy Khang 21/04/2008 3 3.75 6.8 20
16 100141 Đỗ Quốc Khánh 02/09/2008 2.75 3.5 6.3 20
17 100157 Nguyễn Thị Xuân Khuyên 29/09/2008 2.75 5 7.8 20
18 100165 Trần Võ Anh Kiệt 16/10/2007 2.25 4.5 6.8 20
19 100176 Lê Thị Kim Linh 02/11/2008 2.25 2 4.3 20
20 100179 Nguyễn Ngọc Hà Linh 03/07/2008 2 4.5 6.5 20
21 100180 Võ Duy Linh 12/03/2008 3.5 5.5 9 20
22 100184 Hồ Dương Luân 30/08/2008 2.75 5.25 8 20
23 100200 Võ Lê Cao Minh 01/05/2008 3 4.5 7.5 21
24 100203 Bùi Diệu My 27/09/2008 3 6 9 21
25 100234 Trần Thị Phương Ngân 03/08/2008 2.75 5.5 8.3 21
26 100240 Tiêu Thị Thúy Ngọc 21/11/2008 3.5 6 9.5 21
27 100250 Nguyễn Trương Duy Nhất 10/11/2008 2.75 5.75 8.5 21
28 100253 Lê Nguyễn Khả Nhi 01/05/2008 2.5 5.25 7.8 21
29 100297 Ngô Quốc Quân 09/05/2007 3.25 5 8.3 22
30 100299 Võ Minh Quân 13/10/2008 2.5 5.25 7.8 22
31 100306 Phạm Như Quỳnh 19/05/2008 1.75 3 4.8 22
32 100324 Tiêu Viết Thành 08/10/2008 1.75 2.5 4.3 22
33 100327 Trịnh Hồng Thái 10/11/2008 1.75 4.25 6 22
34 100328 Bùi Thị Thu Thảo 10/04/2008 2 5 7 22
35 100365 Nguyễn Thị Hà Tiên 19/03/2008 2 4.5 6.5 22
36 100385 Trần Thị Minh Ngọc Bảo Trâm 03/07/2008 3.75 5 8.8 23
37 100386 Võ Thị Trâm 03/12/2008 1.75 3.75 5.5 23
38 100397 Nguyễn Đức Trung 11/07/2008 3.5 5.25 8.8 23
39 100422 Ngô Thị Tường Vi 08/12/2008 2.5 5.75 8.3 23
40 100429 Đặng Tấn Vinh 04/11/2008 3.5 3.25 6.8 23
41 100430 Bùi Huy Vỉ 15/10/2008 2.75 4.75 7.5 23
42 100447 Nguyễn Thị Kim Yến 11/06/2008 2.25 3.25 5.5 23
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